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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
Tiếng Anh: Applied Electronics
Mã số học phần: 4090305
Số tín chỉ học phần: 3(3-0-6), học trong 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 39; 			Bài tập: 6; 			Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0;			Đồ án: 0;			Tự học: 90.
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thạc Khánh	0903-09
2. PGS. TS Đinh Văn Thắng	0903-07
3. PGS. TS Kim Ngọc Linh	0903-06
4. ThS. Cung Quang Khang	0903-08

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật điện – Điện tử
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Không 
3.2. [bookmark: _GoBack]Môn học học trước: Không
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nắm được tổng quan về hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp trên thế giới;
4.1.2. Nắm được ưu, nhược điểm của truyền tải một chiều so với xoay chiều;
4.1.3. Nắm được các mô hình mạng truyền tải điện một chiều cao áp;
4.1.4. Phân tích được nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử cơ bản trong hệ thống truyền tải điện một chiều cao áp;
4.1.5. Nắm được các nguyên tắc chính để điều khiển và bảo vệ hệ thống truyền tải điện một chiều;
4.1.6. Nắm được chức năng và nhiệm vụ của hệ thống kích từ trong máy phát điện đồng bộ;
4.1.7. Nắm được cấu trúc cơ bản của một hệ thống kích từ máy phát;
4.1.8. Nắm được lịch sử phát triển của các hệ thống kích từ máy phát điện đồng bộ;
4.1.9. Nắm được các phương pháp chính điều chỉnh dòng kích từ;
4.1.10. Phân tích được nguyên lý làm việc của các loại nguồn ổn áp liên tục;
4.1.11. Phân tích được nguyên lý làm việc của các loại nguồn ổn áp kiểu chuyển mạch
4.1.12. Nắm được bản chất của công nghệ mạ điện;
4.1.13. Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lóp mạ;
4.1.14. Nắm được kỹ thuật xử lý bề mặt kim loại trước khi mạ 
4.1.15. Nắm được các loại nguồn điện cung cấp cho quá trình mạ điện;
4.1.16. Phân tích được các mạch điện tử dùng để điều chỉnh dòng điện mạ;
4.1.17. Nắm được các đặc điểm của sơn điện ly và quy trình công nghệ sơn.
4.1.18. Nắm được sự kết hợp chặt chẽ giữa các mạch điện tử và các thiết bị truyền động trong hệ thống truyền động điện hiện đại;
4.1.19. Nắm được đặc tính cơ của tải và các chế độ làm việc thường gặp của một hệ thống truyền động điện;
4.1.20. Xây dựng được mô hình toán của các động cơ điện một chiều thông dụng;
4.1.21. Xây dựng được mô hình toán của các động cơ điện xoay chiều thông dụng;
4.1.22. Phân tích được các sơ đồ mạch điện tử ứng dụng trong TĐĐ một chiều;
4.1.23. Phân tích được các sơ đồ mạch điện tử ứng dụng trong TĐĐ xoay chiều;
4.1.24. Phân tích được các sơ đồ mạch điện tử ứng dụng trong TĐĐ với động cơ bước;
4.1.25. Nắm được tổng quan về hệ thống năng lượng tái tạo;
4.1.26. Nắm được các thành phần của một hệ thống quang điện;
4.1.27. Phân tích được các mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống quang điện;
4.1.28. Nắm được các thành phần của một hệ thống phong điện;
4.1.29. Phân tích được các mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống phong điện;
4.1.30. Nắm được nguyên lý kết nối các hệ thống năng lượng tái tạo;
4.1.31. Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử dùng trong vận tải đường sắt;
4.1.32. Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử dùng trong ô tô;
4.1.33. Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử dùng trong ô tô lai;
4.1.34. Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử dùng trong ô tô điện;
4.1.35. Phân tích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử dùng trong tàu thủy;

4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng phân tích được các sơ đồ mạch điện tử, điện tử công suất ứng dụng trong công nghiệp và vận tải;
4.2.2.  Kỹ năng xây dựng mô hình mô phỏng cho các thiết bị điện-điện tử;
4.2.3.  Kỹ năng mô phỏng các mạch điện tử trên máy tính;
4.2.4.  Kỹ năng trình bày báo cáo kết quả học tập, nghiên cứu.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Các mạch điện tử ứng dụng trong truyền tải điện một chiều cao áp; Các mạch điện tử ứng dụng trong điều chỉnh và ổn định điện áp; Các mạch điện tử ứng dụng trong điện hóa; Các mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống truyền động điện; Các mạch điện tử ứng dụng trong hệ thống năng lượng tái tạo; Các mạch điện tử ứng dụng trong công nghiệp và trong giao thông vận tải.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN TẢI ĐIỆN MỘT CHIỀU CAO ÁP
	7+0.5
	

	1.1
	Tổng quan về truyền tải điện một chiều cao áp
	
	4.1.1

	1.2
	So sánh truyền tải điện xoay chiều và một chiều
	
	4.1.2

	1.3
	Phân loại mạng truyền tải một chiều cao áp
	
	4.1.3

	1.4
	Các mạch điện tử ứng dụng trong truyền tải điện một chiều
	
	4.1.4; 4.2.1

	1.5
	Điều khiển và bảo vệ
	
	4.1.5; 4.2.1

	1.6
	Bài tập
	
	4.2.3; 4.2.4

	Chương 2
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP (TĐĐ)
	7+0.5
	

	2.1
	Các yêu cầu đối với hệ thống kích từ máy phát điện đồng bộ
	
	4.1.6

	2.2
	Các phần tử của hệ thống kích từ
	
	4.1.7

	2.3
	Các hệ kích từ máy điện đồng bộ
	
	4.1.8

	2.4
	Các phương pháp điều chỉnh dòng kích từ
	
	4.1.9

	2.5
	Nguồn ổn áp một chiều liên tục
	
	4.1.10; 4.2.1

	2.6
	Nguồn ổn áp một chiều kiểu chuyển mạch 
	
	4.1.11; 4.2.1

	2.7
	Giao bài tập lớn
	
	4.2.3; 4.2.4

	Chương 3
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG CÔNG NGHỆ ĐIỆN HÓA
	7+0.5
	

	3.1
	Đại cương về mạ điện
	
	4.1.12

	3.2
	Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lớp mạ
	
	4.1.13

	3.3
	Xử lý bề mặt kim loại trước khi mạ
	
	4.1.14

	3.4
	Nguồn điện một chiều dùng cho mạ điện
	
	4.1.15

	3.5
	Các mạch điện tử ứng dụng trong điều chỉnh dòng điện mạ
	
	4.1.16; 4.2.1

	3.6
	Ổn định điện áp mạ
	
	4.1.16

	3.7
	Sơn điện ly
	
	4.1.17

	3.8
	Bài tập
	
	4.2.3; 4.2.4

	Chương 4
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN (TĐĐ)
	7+0.5
	

	4.1
	Tổng quan về điện tử ứng dụng trong TĐĐ
	
	4.1.18

	4.2
	Các chế độ làm việc và đặc tính tải
	
	4.1.19

	4.3
	Mô hình toán học của động cơ một chiều
	
	1.1.20; 4.2.2

	4.4
	Mô hình toán học của động cơ xoay chiều
	
	4.1.21; 4.2.2

	4.5
	Điện tử ứng dụng trong TĐĐ một chiều
	
	4.1.22; 4.2.1

	4.6
	Điện tử ứng dụng trong TĐĐ xoay chiều
	
	4.1.23; 4.2.1

	4.7
	Điện tử ứng dụng trong truyền động động cơ bước
	
	4.1.24; 4.2.1

	4.8
	Bài tập
	
	4.2.3; 4.2.4

	Chương 5
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
	7+0.5
	

	5.1
	Giới thiệu về hệ thống năng lượng tái tạo
	
	4.1.25

	5.2
	Hệ thống quang điện (pin mặt trời)
	
	4.1.26

	5.3
	Mạch điện tử trong các hệ thống quang điện
	
	4.1.27; 4.2.1

	5.4
	Hệ thống điện gió
	
	4.1.28

	5.5
	Mạch điện tử trong các hệ thống phong điện
	
	4.1.29; 4.2.1

	5.6
	Kết nối các hệ thống năng lượng tái tạo
	
	4.1.30

	5.7
	Bài tập
	
	4.2.3; 4.2.4

	Chương 6
	ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI
	7+0.5
	

	6.1
	Các mạch điện tử ứng dụng trong vận tải đường sắt
	
	4.1.31; 4.2.1

	6.2
	Các mạch điện tử ứng dụng trong ô tô
	
	4.1.32; 4.2.1

	6.3
	Các mạch điện tử ứng dụng trong ô tô lai (HEV - Hybrid Electric Vehicle)
	
	4.1.33; 4.2.1

	6.4
	Các mạch điện tử ứng dụng trong ô tô điện (EV - Electric Vehicle)
	
	4.1.34; 4.2.1

	6.5
	Các mạch điện tử ứng dụng trong tàu thủy
	
	4.1.35; 4.2.1

	6.6
	Bài tập
	
	4.2.3; 4.2.4



	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	
	
	
	



7.  Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập;
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với mô phỏng trên máy tính.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	

	3
	Điểm bài tập lớn
	- Hoàn thành bài tập lớn đúng thời hạn
	

	
	
	
	30%

	
	
	
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (hoặc trắc nghiệm);
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết;
- Dự thi kết thúc học phần.
	
60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

Giáo trình: 
[1]	Nguyễn Thạc Khánh, Điện tử ứng dụng, Đại học Mỏ-Địa chất.
Tài liệu tham khảo: 
[2]	Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Trần Văn Thịnh, Điện tử công suất - Lý thuyết - thiết kế - mô phỏng - Ứng dụng, Tập 2, KHKT, 2005
[3] 	A. Emadi, Handbook of Automotive Power Electronics and Motor Drives: CRC Press, 2005.
[4]	H. Abu-Rub, M. Malinowski, and K. Al-Haddad, Power Electronics for Renewable Energy Systems, Transportation and Industrial Applications: Wiley, 2014.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	LT
	BT
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1+2
	1.1. Tổng quan về truyền tải điện một chiều cao áp
1.2. So sánh truyền tải điện xoay chiều và một chiều
1.3. Phân loại mạng truyền tải một chiều cao áp
	6
	0
	
	+ Đọc phần 1.1 đến 1.3 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 103 đến 110 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 1 của tài liệu [1];

	3
	1.4. Các mạch điện tử ứng dụng trong truyền tải điện một chiều
1.5. Điều khiển và bảo vệ
1.6. Bài tập
	2
	1
	
	+ Đọc phần 1.4 đến 1.5 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 111 đến 128 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 1 của tài liệu [1];

	4+5
	2.1. Các yêu cầu đối với hệ thống kích từ máy phát điện đồng bộ
2.2. Các phần tử của hệ thống kích từ
2.3. Các hệ kích từ máy điện đồng bộ
	6
	0
	
	+ Đọc phần 2.1 đến 2.3 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 136 đến 142 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 2 của tài liệu [1];

	6
	2.4. Các phương pháp điều chỉnh dòng kích từ
2.5. Nguồn ổn áp một chiều liên tục
2.6. Nguồn ổn áp một chiều kiểu chuyển mạch
2.7. Giao bài tập lớn
	2
	1
	
	+ Đọc phần 2.4 đến 2.6 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 163 đến 165 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 2 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.

	7
	3.1. Đại cương về mạ điện
3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lớp mạ
3.3. Xử lý bề mặt kim loại trước khi mạ
3.4. Nguồn điện một chiều dùng cho mạ điện
	3
	0
	
	+ Đọc phần 3.1 đến 3.4 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 191 đến 203 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 3 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.

	8
	3.5. Các mạch điện tử ứng dụng trong điều chỉnh dòng điện mạ
3.6. Ổn định điện áp mạ
3.7. Sơn điện ly
3.8. Bài tập
	2
	1
	
	+ Đọc phần 3.5 đến 3.7 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 203 đến 209 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 3 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.

	9
	4.1. Tổng quan về điện tử ứng dụng trong TĐĐ
4.2. Các chế độ làm việc và đặc tính tải
4.3. Mô hình toán học của động cơ một chiều
4.4. Mô hình toán học của động cơ xoay chiều
	3
	0
	
	+ Đọc phần 4.1 đến 4.4 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 368 đến 396 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 4 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.
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	4.5. Điện tử ứng dụng trong TĐĐ một chiều
4.6. Điện tử ứng dụng trong TĐĐ xoay chiều
4.7. Điện tử ứng dụng trong truyền động động cơ bước
4.8. Bài tập
	2
	1
	
	+ Đọc phần 4.5 đến 4.7 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 397 đến 408 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 4 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.
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	5.1. Giới thiệu về hệ thống năng lượng tái tạo
5.2. Hệ thống quang điện (pin mặt trời)
5.3. Mạch điện tử trong các hệ thống quang điện
	3
	0
	
	+ Đọc phần 5.1 đến 5.3 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 160 đến 195 trong tài liệu [2];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 5 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.
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	5.4. Hệ thống điện gió
5.5. Mạch điện tử trong các hệ thống phong điện
5.6. Kết nối các hệ thống năng lượng tái tạo
5.7. Bài tập
	5
	1
	
	+ Đọc phần 5.4 đến 5.5 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 136 đến 156 trong tài liệu [4];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 5 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.

	14
	6.1. Các mạch điện tử ứng dụng trong vận tải đường sắt
6.2. Các mạch điện tử ứng dụng trong ô tô
6.3. Các mạch điện tử ứng dụng trong ô tô lai (HEV - Hybrid Electric Vehicle)
	3
	0
	
	+ Đọc phần 6.1 đến 6.3 trong tài liệu [1];
+ Đọc từ trang 387 đến 419 trong tài liệu [4];
+ Đọc các phần 1.2 đến 1.5 và 3.1 đến 3.3 trong tài liệu [3];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 6 của tài liệu [1];
+ Thực hiện từng phần bài tập lớn.

	15
	6.4. Các mạch điện tử ứng dụng trong ô tô điện (EV - Electric Vehicle)
6.5. Các mạch điện tử ứng dụng trong tàu thủy
6.6. Tổng quan về hệ thống nguồn điện trong máy bay
6.7. Bài tập
	2
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	+ Đọc phần 6.4 đến 6.6 trong tài liệu [1];
+ Đọc các phần 4.1 đến 4.3 trong tài liệu [3];
+ Đọc từ trang 365 đến 385 trong tài liệu [4];
+ Mô phỏng các mạch điện tử và trả lời câu hỏi trong chương 6 của tài liệu [1];
+ Nộp bài tập lớn.
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